
Ngày thi 7/3/2023 Cán bộ coi thi có mặt tại điểm thi lúc 7h30' ngày 6/3/2023

STT Môn HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Điểm thi

1 Toán Lê Tường Quyên Phó Trưởng Điểm THPT Trưng Vương

2 Sinh học Nguyễn Thị Trúc Hà Thư ký THPT Trưng Vương

3 GDCD Phạm Thị Mai Hương Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

4 GDQP-AN Hồ Thanh Khánh Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

5 GDCD Vũ Hồng Nhân Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

6 GDTC Lê Hoàng Phú Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

7 GDTC Lê Khắc Thành Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

8 GDQP-AN Lê Xuân Chiến Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

9 Lịch sử Trần Văn Phương Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

10 Địa lý Nguyễn Thị Hiền Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

11 Vật lý Phạm Minh Hiếu Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

12 Địa lý Nguyễn Thị Mai Liên Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

13 Vật lý Nguyễn Bá Trúc Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

14 GDCD Đoàn Mỹ Dung Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

15 Ngữ văn Huỳnh Hoàng Phương Uyên Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

16 Lịch sử Hoàng Vân Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

17 GDTC Nguyễn Công Thành Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

18 Địa lý Lê Thị Hồng Quyên Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

19 GDTC Phạm Thanh Dũng Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

20 Tin học Võ Thị Minh Hòa Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

21 Sinh học Hồ Thị Minh Hiền Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

22 Địa lý Võ Thị Thanh Bình Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

23 Tiếng anh Nguyễn Thị Phương Uyên Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

24 Tiếng anh Nguyễn Thị Lan Dung Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

25 Tiếng anh Nguyễn Thị Thanh Hảo Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

26 Lịch sử Trần Thị Thu Huyền Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

27 Công nghệ Nguyễn Phước Tường Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

28 Sinh học Trần Thị Thúy Phượng Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

29 Hóa học Tăng Đức Tài Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

30 Hóa học Trần Văn Thắng Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

31 GDCD Nguyễn Thị Hải Lý Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

32 GDTC Trần Minh Hoàng Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

33 Tin học Nguyễn Công Tài Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

34 Vật lý Trần Chí Thành Cán bộ coi thi THPT Trưng Vương

KÌ THI HSG 12 THÀNH PHỐ

DANH SÁCH NHÂN SỰ TRƯỜNG THPT Trưng Vương



STT Môn HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Điểm thi

35 Ngữ văn Nguyễn Thị Thìn Cán bộ coi thi THPT Bùi Thị Xuân

36 Ngữ văn Trịnh Thị Thu Cán bộ coi thi THPT Bùi Thị Xuân

37 Ngữ văn Trần Thị Lý Cán bộ coi thi THPT Bùi Thị Xuân

38 Toán Nguyễn Đức Thịnh Cán bộ coi thi THPT Bùi Thị Xuân

39 Ngữ văn Trần Thị Quỳnh Anh Cán bộ coi thi THPT Bùi Thị Xuân

40 Ngữ văn Nguyễn Thị Thủy Cán bộ coi thi THPT Bùi Thị Xuân

41 Ngữ văn Nguyễn Thị Kim Dung Cán bộ coi thi THPT Bùi Thị Xuân

42 Toán Lê Thùy Trang Cán bộ coi thi THPT Bùi Thị Xuân

43 Toán Hồ Thị Thủy Tuyên Cán bộ coi thi THPT Bùi Thị Xuân

44 Trịnh Thị Nhung Y tế Trưng Vương

45 Nguyễn Tài Thú Kỹ thuật điện Trưng Vương

46 Dương Thị Thu Dung Kế toán Trưng Vương

47 Lê Kim Soa thủ quỹ Trưng Vương

48 Nguyễn Thị Thủy Phục vụ Trưng Vương

49 Lê Minh Trung Phục vụ Trưng Vương

50 Đinh Thị Kim Ngọc Phục vụ Trưng Vương

51 Nguyễn Thị Diệu Hương Phục vụ Trưng Vương

52 Nguyễn Thị Tâm Phục vụ Trưng Vương

53 Cao Thị Ngọc Trang Phục vụ Trưng Vương

54 Phan Trần Nguyên Hãn Phục vụ Trưng Vương

55 Nguyễn Thị Bích Tuyền Phục vụ Trưng Vương

56 Nguyễn Thị Thu Tâm Phục vụ Trưng Vương

57 Nguyễn Văn Tài Phục vụ Trưng Vương

58 Trần Bá Thịnh Phục vụ Trưng Vương

Phạm Đình Lâm Công an


